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DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP K59 NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

   

TT Họ và tên Đơn vị Chỉ tiêu 
 Số lượng SV thực 

tập tại công ty 
Số điện thoại  Ghi chú  

1 TS. Nguyễn Bá Long 
Bộ môn Trắc địa bản đồ và GIS 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
14 6 0912.095.029   

2 TS. Xuân Thị Thu Thảo 
Bộ môn Quy hoạch và QLĐĐ 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
14 6 0982.829.385   

3 TS. Hoàng Xuân Phương 
Bộ môn Quy hoạch và QLĐĐ 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
8 3 0906172323   

4 ThS. Lê Hùng Chiến 
Bộ môn Trắc địa bản đồ và GIS 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
14 6 0904.350.159   

5 ThS. Phạm Thanh Quế 
Bộ môn Quy hoạch và QLĐĐ 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
14 6 0904.515.366   

6 ThS. Hồ Văn Hóa 
Bộ môn Quy hoạch và QLĐĐ 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
11 5 0977.271.255   

7 CN. Nguyễn Thị Bích 
Bộ môn Quy hoạch và QLĐĐ 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
7 3 0963.865.544   

8 ThS. Nguyễn Thị Hải 
Bộ môn Quy hoạch và QLĐĐ 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
8 3 0169.370.7985   

9 ThS. Nguyễn Thị Oanh 
Bộ môn Trắc địa bản đồ và GIS 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
8 3 0966.686.811   

10 ThS. Trần Thị Thơm 
Bộ môn Trắc địa bản đồ và GIS 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
8 3 0168.736.3360   

11 ThS. Phùng Minh Tám 
Bộ môn Trắc địa bản đồ và GIS 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
8 3 0982.420.256   

12 ThS. Bùi Thị Cúc 
Bộ môn Khuyến nông và KHCT 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
5 1 0904.127.491   



13 ThS. Trịnh Hải Vân 
Phòng tổng hợp  

Viện QLĐĐ&PTNT 
4 1 0984.379.769   

14 ThS. Đồng Thị Thanh 
Bộ môn Khuyến nông và KHCT 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
4 1 0983.584.109   

15 ThS. Hoàng Thị Huệ 
Bộ môn Khuyến nông và KHCT 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
4 1 0984.411.517   

16 ThS.Trần Thu Hà 
TT tư vấn và CGCN 

 Viện QLĐĐ&PTNT 
5 1 0904.991.291   

17 GS.TS. Trần Hữu Viên 
Bộ môn Điều tra quy hoạch 

 Khoa Lâm học 
5 1 0912.151.360   

18 ThS. Kiều Trí Đức 
Phòng TCCB 

 Trường ĐH Lâm nghiệp 
6 1 0989.151.716   

19 ThS. Lê Tuấn Anh 
Bộ môn Điều tra quy hoạch 

 Khoa Lâm học 
4 1 0913.386.406   

20 TS. Nguyễn Minh Thanh 
Bộ môn Khoa học đất 

 Khoa Lâm học 
4 1 0912.662.183   

21 ThS. Nguyễn Thị Tiến 
Bộ môn Luật 

Khoa KT&QTKD 
4 1 0904.415.868   

22 ThS. Võ Mai Anh 
Bộ môn Luật 

Khoa KT&QTKD 
4 1 0902.128.658   

23 ThS. Vũ Ngọc Chuẩn 
Bộ môn Luật 

Khoa KT&QTKD 
5 1 0902.134.658   

   Tổng    168 59     

 

 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2017 

Viện trưởng 

 
 
 

TS. Nguyễn Bá Long 

KT. Trưởng bộ môn 

 
 
 

ThS. Lê Hùng Chiến 

Người lập biểu 

 
ThS. Đào Thị Thu Hằng 

 


